
Năm sinh

Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ

Ngày cấp/Nơi cấp

1 Huỳnh Khánh

05/11/1972 - 

001072041561 ngày 

14/8/2021 Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

Số 18A Trường Sa, 

Tổ 1, tỉnh Khánh Hòa

Đại học Kỹ thuật - 

Đại học Đà 

Nẵng/Điện kỹ 

thuật/Mở rộng

Thiết kế cơ - điện công trình 

hạng II

cấp lần 

đầu

2
Từ Quang 

Trường

10/02/1974 - 

051074008606 ngày 

12/01/2022 tại Cục 

cảnh sát QLHC về 

TTXH 

thôn Võ Cang, xã 

Vĩnh Trung, thành 

phố Nha Trang

Đại học Bách khoa 

Hà Nội/kỹ sư điện kỹ 

thuật/ hính quy

Thiết kế cơ - điện công trình 

Công nghiệp năng lượng 

(Đường dây và Trạm biến áp) 

hạng II

cấp lần 

đầu

3 Trương Anh Tú

15/3/1991 - 

056091011530 ngày 

10/5/2021 tại Cục 

cảnh sát QLHC về 

TTXH 

thôn Trung Hiệp 2, xã 

Cam Hiệp Bắc, huyện 

Cam Lâm, tỉnh Khánh 

Hòa

công nghệ kỹ thuật 

điện - điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình 

Công nghiệp năng lượng 

(Đường dây và Trạm biến áp) 

hạng III

cấp lần 

đầu

4
Nguyễn Mạnh 

Tuân

13/12/1983 - 

056083020801 ngày 

05/8/2024 tại Cục 

cảnh sát QLHC về 

TTXH 

44 Đinh Tiên Hoàng, 

phường Lộc Thọ, 

thành phố Nha Trang

Đại học Dân lập Kỹ 

thuật công nghệ/ Kỹ 

sư điện công 

nghiệp/Chính quy

Thiết kế cơ - điện công trình 

Công nghiệp năng lượng 

(Đường dây và Trạm biến áp) 

hạng II

Cấp bổ 

sung

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỢT 22 NĂM 2024

 (Ban hành kèm Quyết định số   255 /QĐ-SXD ngày  10/12/2024 của Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa)

STT Họ và tên Địa chỉ thường trú

Cơ sở đào tạo/Trình 

độ chuyên môn / Hệ 

đào tạo

Lĩnh vực được cấp
Hình 

thức



5 Lê Thiên Thạch

28/8/197905607901

1420 ngày 

27/10/2022 tại Cục 

cảnh sát QLHC về 

TTXH 

58 Thái Nguyên, 

phường Phương Sài, 

thành phố Nha Trang

Đại học khoa học tự 

nhiên/ Kỹ sư địa 

chất/chính quy

Khảo sát địa chất Hạng II
Nâng 

Hạng

6
Dương Minh 

Quang

01/01/1995 - 

056095004646 ngày 

12/01/2022 tại Cục 

cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Phước Thuận, Ninh 

Đông, thị xã Ninh 

Hòa, tỉnh Khánh Hòa

Đại học Sư phạm kỹ 

thuật TPHCM/Kỹ sư 

công nghệ kỹ thuật 

điện - điện tử/Chính 

quy

Thiết kế cơ - điện công trình 

Công nghiệp năng lượng  

(Đường dây và Trạm biến áp) 

hạng III

Nâng 

Hạng

7
Nguyễn Việt 

Quân

28/9/1994 - 

026094008793 ngày 

08/9/2022 tại Cục 

cảnh sát QLHC về 

TTXH 

thôn Thọ Linh, Hợp 

Lý, Lập Trạch, Vĩnh 

Phúc

Đại học Điện lực/kỹ 

sư xây dựng công 

trình điện/Chính quy

Thiết kế kết cấu công trình 

Công nghiệp năng lượng 

(Đường dây và Trạm biến áp) 

hạng III

cấp lần 

đầu

Thiết kế kết cấu công trình 

công nghiệp năng lượng 

(Đường dây và Trạm biến áp) 

hạng III

cấp lần 

đầu

Khảo sát địa hình hạng III
Cấp gia 

hạn

9 Nguyễn Văn Bửu

13/11/1979 - 

056079018401 ngày 

05/12/2021 Cục 

cảnh sát QLHC về 

TTXH 

59 Hương Lộ 45, thôn 

1, xã Diên Phú, huyện 

Diên Khánh, tỉnh 

Khánh Hòa

Đại học Bách khoa - 

Đại học Đà Nẵng/kỹ 

sư xây dựng cầu 

đường/ vừa làm vừa 

học

Giám sát công tác thi công 

xây dựng công trình Đường 

giao thông thuộc đường bộ 

Hạng III

Cấp gia 

hạn

8
Phạm Văn 

Vương

12/7/1984 - 

054084012446 ngày 

05/8/2024 tại Cục 

cảnh sát QLHC về 

TTXH 

Phú Vinh 1, Vĩnh 

Thạnh, thành phố Nha 

Trang

Đại học Sư phạm kỹ 

thuật TPHCM/Kỹ sư 

Xây đựng Dân dụng 

và Công 

nghiệp/Chính quy



10
Nguyễn Đình 

Thế

22/8/1995 - 

040095015495 ngày 

31/01/2023 Cục 

cảnh sát QLHC về 

TTXH

227 Ngô Đến, Vĩnh 

Phước, thành phố Nha 

Trang

Đại học Điện lực/kỹ 

sư công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng/ chính quy

Thiết kế kết cấu công trình 

Công nghiệp năng lượng 

(Đường dây và Trạm biến áp) 

Hạng II

Cấp gia 

hạn

Thiết kế cơ điện công trình 

Đường dây và Trạm biến áp 

Hạng II

Cấp 

nâng 

hạng

Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị Điện vào công trình Đường 

dây và Trạm biến áp Hạng III

Cấp bổ 

sung

12 Đàng Ngọc Huân

20/10/1988 - 

058088000771 ngày 

08/4/2021 Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

thôn Như Bình, xã 

Phước Thái, huyện 

Ninh Phước, tỉnh 

Ninh Thuận

Đại học Đông Á/kỹ 

sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp/ 

chính quy

Thiết kế kết cấu công trình 

Công nghiệp năng lượng 

(Đường dây và Trạm biến áp) 

Hạng II

cấp lần 

đầu

Thiết kế cơ điện công trình 

Công nghiệp năng lượng 

Hạng II

cấp lần 

đầu

Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị vào công trình Công nghiệp 

năng lượng Hạng III

cấp lần 

đầu

14
Nguyễn Thị Thu 

Hà

11/6/1974 - 

026174008957 ngày 

22/9/2021 Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

34/8 Hoàng Hoa 

Thám, phường Lộc 

Thọ, thành phố Nha 

Trang

Đại học Bách khoa - 

Đại học Đà Nẵng/kỹ 

sư xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp/vừa làm vừa 

học

Thiết kế kết cấu công trình 

công nghiệp năng lượng Hạng 

II

Cấp Gia 

Hạn

thôn Suối Mô, xã 

Cam Phước Đông, 

thành phố Cam Ranh, 

tỉnh Khánh Hòa

Đại học Bách khoa - 

Đại học Đà Nẵng/kỹ 

sư công nghệ chế tạo 

máy/ chính quy

thôn Xuân Đông, xã 

Vạn Hưng, huyện Vạn 

Ninh, tỉnh Khánh Hòa

Đại học Nha 

Trang/kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật điện - 

điện tử/Chính quy

13 Trần Trọng Đức

20/8/1996 - 

056096006032 ngày 

12/01/2022 Cục 

cảnh sát QLHC về 

TTXH

11 Phan Ngọc Vinh 

14/01/1997 - 

056097006210 ngày 

10/5/2021 Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH



15
Nguyễn Xuân 

Thọ

19/9/1989 - 

046089014371 ngày 

09/8/2021 Cục cảnh 

sát qlhc về ttxh 

19/18 Nguyễn Phúc 

Lan, Kim Long, Huế, 

Thừa thiên Huế

Đại học Bách khoa - 

Đại học Đà Nẵng/kỹ 

sư kỹ thuật điện/ 

chính quy

Thiết kế cơ điện công trình 

Đường dây và Trạm biến áp 

Hạng II

cấp lần 

đầu

16 Võ Như Tường

25/3/1996 - 

051096005473 ngày 

07/02/2022 Cục 

cảnh sát QLHC về 

TTXH

xã Hành Tín Đông, 

huyện Nghĩa Hành, 

tỉnh Quảng Ngãi

Đại học Bách khoa - 

Đại học Đà Nẵng/kỹ 

sư ngành kỹ thuật 

CTXD/ chính quy

Thiết kế kết cấu công trình 

Công nghiệp năng lượng (Nhà 

máy điện) Hạng II

Cấp 

nâng 

hạng

Thiết kế kết cấu công trình 

Công nghiệp năng lượng - 

Thủy điện Hạng II

cấp lần 

đầu

Giám sát công tác xây dựng 

công trình Công nghiệp năng 

lượng (Thủy điện) Hạng II

cấp lần 

đầu

18 Võ Công Huân

30/12/1995 - 

054095005787 ngày 

04/8/2022 Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

Đông Lộc, Hoà Thắng, 

Phú Hoà, Phú Yên

Đại học Bách khoa - 

Đại học Đà Nẵng/kỹ 

sư kỹ thuật điện - 

điện tử/ chính quy

Thiết kế cơ điện công trình 

Đường dây và Trạm biến áp 

Hạng II

cấp lần 

đầu

19 Lê Xuân Toàn

16/01/1995 - 

046095012438 ngày 

11/02/2022 Cục 

cảnh sát QLHC về 

TTXH

La Khê, Hương Vinh, 

Huế, Thừa Thiên Huế

Đại học Bách khoa - 

Đại học Đà Nẵng/kỹ 

sư kỹ thuật điện - 

điện tử/ chính quy

Thiết kế cơ điện công trình 

Đường dây và Trạm biến áp 

Hạng II

Cấp 

nâng 

hạng

kỹ sư xây dựng công 

trình thuỷ/ chính quy
17 Lê Minh Tuấn

24/9/1988 - 

054088011548 ngày 

16/12/2022 Cục 

cảnh sát QLHC về 

TTXH

105/17 Nguyễn 

Khuyến, Vĩnh Hải, Nha 

Trang, Khánh Hoà



Thiết kế cơ điện công trình 

Đường dây và Trạm biến áp 

Hạng II

cấp lần 

đầu

Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị Điện vào công trình Đường 

dây và Trạm biến áp Hạng III

cấp lần 

đầu

Thiết kế kết cấu công trình 

Dân dụng và Nhà công nghiệp 

Hạng II

cấp lần 

đầu

Giám sát công tác xây dựng 

công trình Dân dụng và Nhà 

công nghiệp Hạng II

cấp lần 

đầu

22
Hoàng Trung 

Thành

18/6/1997 - 

045097005471 ngày 

09/2/2023 Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

thôn Tân Xuân 2, Cam 

Thành, Cam Lộ, 

Quảng Trị

Đại học Bách khoa - 

Đại học Đà Nẵng/kỹ 

sư kỹ thuật điện - 

điện tử/ chính quy

Thiết kế cơ điện công trình 

Đường dây và Trạm biến áp 

Hạng II

cấp lần 

đầu

23
Võ Đăng Đoàn 

Nghĩa

26/3/1995 - 

049095015623 ngày 

28/01/2023 Cục 

cảnh sát QLHC về 

TTXH

Thôn Bình An, Tam 

Hoà, Núi Thành, 

Quảng Nam

Đại học Bách khoa - 

Đại học Đà Nẵng/kỹ 

sư kỹ thuật điện - 

điện tử/ chính quy

Thiết kế cơ điện công trình 

Đường dây và Trạm biến áp 

Hạng II

cấp lần 

đầu

Thiết kế cơ điện công trình 

Đường dây và Trạm biến áp 

Hạng II

Cấp 

nâng 

hạng

20
Phan Thành 

Thạch

08/8/1997 - 

051097018624 ngày 

11/7/2022 Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

Thôn Đông Thuận, xã 

Tịnh Hoà, thành phố 

Quảng Ngãi, Quảng 

Ngãi

kỹ sư kỹ thuật điện - 

điện tử/ chính quy

21 Lê Quốc Tùng

1/11/1985 - 

056085003143 ngày 

22/12/2021 Cục 

cảnh sát QLHC về 

TTXH

Tổ 2 Phú Bình, xã Vĩnh 

Thạnh, thành phố Nha 

Trang, Khánh Hoà

Đại học Kiến trúc 

TP.HCM/kỹ sư xây 

dựng dân dụng và 

công nghiệp/ chính 

quy

24 Lê Tiến Khải

17/8/1996 - 

056096011418 ngày 

14/02/2022 Cục 

cảnh sát QLHC về 

TTXH

thôn Phú Ân Nam 1, 

xã Diên An, Diên 

Khánh, Khánh Hoà

Đại học Bách khoa - 

Đại học Quốc gia 

TP.HCM/

kỹ sư kỹ thuật điện 

tử - truyền 

thông/chính quy



Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị vào công trình Đường dây 

và Trạm biến áp Hạng III

Cấp bổ 

sung

25
Nguyễn Hữu 

Chương

07/10/1996 - 

030096003562 ngày 

28/6/2022 Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

Phú Thạnh, Vĩnh 

Thạnh, tp. Nha Trang, 

Khánh Hoà

Đại học Điện lực/kỹ 

sư công nghệ kỹ 

thuật điện - điện tử/ 

chính quy

Thiết kế cơ - điện công trình 

Đường dây và Trạm Biến áp 

Hạng II

cấp lần 

đầu

26
Hoàng Nguyễn 

Xuân Giang

28/3/1989 - 

054089008488 ngày 

10/7/2022 tại Cục 

Cảnh sát QLHC về 

TTXH

Chung cư SSH07, 

phường Phước Hải, 

tp. Nha Trang, Khánh 

Hoà

Đại học Kiến trúc Đà 

Nẵng/Kiến trúc công 

trình/Chính quy

Giám sát công tác xây dựng 

công trình Dân dụng và Công 

nghiệp (Nhà máy điện) Hạng 

II

Cấp 

nâng 

hạng

27 Khắc Ngọc Sắc

23/7/1997 - 

044097010718 ngày 

26/8/2022 Cục cảnh 

sát QLHC về TTXH

Thái Xá, Mai Thuỷ, Lệ 

Thuỷ, Quảng Bình

Đại học Bách khoa - 

Đại học Đà Nẵng/kỹ 

sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp/ 

chính quy

Thiết kế kết cấu công trình 

Đường dây và Trạm biến áp 

Hạng II

Cấp 

nâng 

hạng

24 Lê Tiến Khải

17/8/1996 - 

056096011418 ngày 

14/02/2022 Cục 

cảnh sát QLHC về 

TTXH

thôn Phú Ân Nam 1, 

xã Diên An, Diên 

Khánh, Khánh Hoà

Đại học Bách khoa - 

Đại học Quốc gia 

TP.HCM/

kỹ sư kỹ thuật điện 

tử - truyền 

thông/chính quy
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